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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 38/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Về quản lý chất thải và phế liệu 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải 
lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi 
trường trong nhập khẩu phế liệu. 

2. Nghị định này không quy định về quản lý chất thải phóng xạ, tiếng ồn, độ 
rung, ánh sáng, bức xạ. 

3. Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, 
doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải 
ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại 
Nghị định này; không áp dụng quy định tại Chương VIII Nghị định này đối với 
phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 

nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt 
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động liên quan đến chất thải và phế liệu nhập khẩu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra 

từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác.  
2. Chất thải thông thường là chất thải không thuộc danh mục chất thải nguy hại 

hoặc thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng 
chất thải nguy hại.  

3. Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác sinh hoạt) là chất thải rắn phát sinh 
trong sinh hoạt thường ngày của con người. 

4. Chất thải rắn công nghiệp là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ. 

5. Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất được thải ra từ sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. 

6. Sản phẩm thải lỏng là sản phẩm, dung dịch, vật liệu ở trạng thái lỏng đã hết 
hạn sử dụng hoặc được thải ra từ quá trình sử dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Trường hợp sản phẩm thải lỏng được thải cùng 
nước thải thì gọi chung là nước thải. 

7. Nguồn tiếp nhận nước thải là nơi nước thải được xả vào, bao gồm: Hệ thống 
thoát nước, sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, vùng nước biển ven 
bờ, vùng biển và nguồn tiếp nhận khác. 

8. Khí thải công nghiệp là chất thải tồn tại ở trạng thái khí hoặc hơi phát sinh 
từ hoạt động sản xuất, dịch vụ công nghiệp. 

9. Phân định chất thải là quá trình phân biệt một vật chất là chất thải hay không 
phải là chất thải, chất thải nguy hại hay chất thải thông thường và xác định chất 
thải đó thuộc một loại hoặc một nhóm chất thải nhất định với mục đích để phân 
loại và quản lý trên thực tế.  

10. Phân loại chất thải là hoạt động phân tách chất thải (đã được phân định) 
trên thực tế nhằm chia thành các loại hoặc nhóm chất thải để có các quy trình quản 
lý khác nhau. 

11. Vận chuyển chất thải là quá trình chuyên chở chất thải từ nơi phát sinh đến 
nơi xử lý, có thể kèm theo hoạt động thu gom, lưu giữ (hay tập kết) tạm thời, trung 
chuyển chất thải và sơ chế chất thải tại điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển.  

12. Tái sử dụng chất thải là việc sử dụng lại chất thải một cách trực tiếp hoặc 
sau khi sơ chế mà không làm thay đổi tính chất của chất thải. 
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13. Sơ chế chất thải là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ - lý đơn thuần 
nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt độ để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, 
xử lý nhằm phối trộn hoặc tách riêng các thành phần của chất thải cho phù hợp với 
các quy trình quản lý khác nhau. 

14. Tái chế chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để 
thu lại các thành phần có giá trị từ chất thải.  

15. Thu hồi năng lượng từ chất thải là quá trình thu lại năng lượng từ việc 
chuyển hóa chất thải. 

16. Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật 
(khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp 
chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải.  

17. Đồng xử lý chất thải là việc kết hợp một quá trình sản xuất sẵn có để tái 
chế, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải trong đó chất thải được sử dụng làm 
nguyên vật liệu, nhiên liệu thay thế hoặc được xử lý. 

18. Cơ sở phát sinh chất thải là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát 
sinh chất thải. 

19. Chủ nguồn thải là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở phát 
sinh chất thải. 

20. Khu công nghiệp là tên gọi chung cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, cụm công nghiệp. 

21. Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải (kể cả hoạt 
động tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải). 

22. Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là tổ chức, cá nhân thực 
hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.  

23. Chủ xử lý chất thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý 
chất thải. 

24. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất 
thải nguy hại để thực hiện dịch vụ xử lý, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng 
từ chất thải nguy hại (có thể bao gồm hoạt động vận chuyển, trung chuyển, lưu giữ, 
sơ chế).  

25. Sức chịu tải của môi trường nước là khả năng tiếp nhận thêm chất gây ô 
nhiễm mà vẫn bảo đảm nồng độ các chất ô nhiễm không vượt quá giá trị giới hạn 
được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho mục đích sử dụng của 
nguồn tiếp nhận. 
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26. Hạn ngạch xả nước thải là giới hạn tải lượng của từng chất gây ô nhiễm 
hoặc thông số trong nước thải do cơ quan quản lý nhà nước ban hành đối với từng 
nguồn tiếp nhận nước thải nhằm bảo đảm việc xả nước thải không vượt quá sức 
chịu tải của môi trường nước. 

27. Kiểm kê khí thải công nghiệp là việc xác định lưu lượng, tính chất và đặc 
điểm của các nguồn thải khí thải công nghiệp theo không gian và thời gian xác định. 

28. Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế 
liệu nộp một khoản tiền vào nơi quy định để đảm bảo cho việc giảm thiểu, khắc 
phục các rủi ro môi trường do hoạt động nhập khẩu phế liệu gây ra. 

29. Lô hàng phế liệu nhập khẩu là lượng phế liệu nhập khẩu có cùng mã HS 
(mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu) hoặc nhóm mã HS do tổ chức, cá nhân 
nhập khẩu đăng ký kiểm tra một lần để nhập khẩu vào Việt Nam. 

Điều 4. Nguyên tắc chung về quản lý chất thải 
1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tăng cường áp dụng các biện pháp về tiết 

kiệm tài nguyên và năng lượng; sử dụng tài nguyên, năng lượng tái tạo và sản 
phẩm, nguyên liệu, năng lượng sạch thân thiện với môi trường; sản xuất sạch hơn; 
kiểm toán môi trường đối với chất thải và các biện pháp khác để phòng ngừa, giảm 
thiểu phát sinh chất thải. 

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục 
đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng. 

3. Việc đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải phải tuân thủ theo quy định pháp 
luật về xây dựng và pháp luật bảo vệ môi trường có liên quan. 

4. Nước thải phải được thu gom, xử lý, tái sử dụng hoặc chuyển giao cho đơn 
vị có chức năng phù hợp để tái sử dụng hoặc xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường trước khi thải ra môi trường. 

5. Khí thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại cơ sở phát 
sinh trước khi thải ra môi trường. 

6. Nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, tái 
sử dụng, tái chế, xử lý chất thải và thu hồi năng lượng từ chất thải. 

7. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm nộp phí, giá dịch vụ cho 
hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. 

8. Khuyến khích áp dụng các công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi 
trường. Việc sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải phải tuân theo quy 
định của pháp luật. 
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Chương II 
QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 
Điều 5. Phân định, áp mã, phân loại và lưu giữ chất thải nguy hại 
1. Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục và 

ngưỡng chất thải nguy hại. 
2. Các chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu 

giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì 
hoặc thiết bị lưu chứa đối với các mã chất thải nguy hại có cùng tính chất, không 
có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một 
phương pháp. 

3. Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ 
thống xử lý nước thải tại cơ sở phát sinh thì được quản lý theo quy định về quản lý 
nước thải tại Chương V Nghị định này. 

4. Chất thải nguy hại phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu giữ 
hoặc chuyển đi xử lý. 

Điều 6. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm đăng ký với Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo một trong các hình thức sau: 
a) Lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại (sau đây gọi là thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại); 
b) Tích hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại và không phải thực hiện 

thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với một số trường hợp đặc 
biệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng phát sinh, loại hình và thời 
gian hoạt động); 

c) Đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin với đầy đủ thông tin tương 
tự như việc lập hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 

2. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điểm a 
Khoản 1 Điều này chỉ thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có 
hoạt động phát sinh chất thải nguy hại. Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có 
thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy 
hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu 
hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở. Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ 
nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý chất thải 
nguy hại định kỳ.  


